
 BÀI GIẢNG ĐẶC BIỆT VỀ PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI NHẬP CƯ

CHÚNG TÔI ĐÃ 
KẾT HÔN

CH
Ú

N
G TÔ

I ĐÃ KẾT H
Ô

N
 BÀI GIẢN

G ĐẶC BIỆT VỀ PH
ÁP LUẬT Đ

Ờ
I SỐ

N
G CH

O
 N

GƯ
Ờ

I N
H

ẬP CƯ

법무부

Vietnamese

Vietnam
ese

CHÚNG TÔI ĐÃ KẾT HÔN
 BÀI GIẢNG ĐẶC BIỆT VỀ PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI NHẬP CƯ

법무부



	

PART 1  Luật pháp và cuộc sống hôn nhân 02
Nghĩa vụ và quyền lợi của hôn nhân 
Bạo lực gia đình

PART 2  Pháp luật và con cái 04
Bạo hành trẻ em
Bạo lực học đường 

PART 3  Chế độ ly hôn của Hàn Quốc 06 

Ly hôn thỏa thuận và ly hôn qua phán quyết trên tòa
Tìm hiểu thêm  Quyền hạn và nghĩa vụ sau ly hôn 

PART 4  Cơ quan có thể nhận hỗ trợ 08 

M ụ c  l ụ c

CHÚNG TÔI ĐÃ KẾT HÔN
 BÀI GIẢNG ĐẶC BIỆT VỀ PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI NHẬP CƯ

In ấn  tháng 4 năm 2020        Phát hành  tháng 4 năm 2020
Nơi phát hành  �Bộ phận chính sách bảo hộ Cục chính sách phòng chống tội phạm Bộ tư pháp

Khu 1 Gwacheon Government Complex Kwanmun-ro 47 Gwacheon-si Gyeonggi-do�
http://www.moj.go.kr  02-2110-3314 

�Thành viên đóng góp  ��Bosun Choi (Chuyên gia nghiên cứu, Trung tâm Giáo dục Pháp luật)�
Dahye Yoo (Chuyên gia đào tạo pháp luật, Trung tâm Giáo dục Pháp luật)

Cơ quan giám định  �Bộ Tư Pháp Phòng chính sách xuất nhập cảnh người nước ngoài
Thiết kế・in  thiết kế trang(02-2285-5278)



2 3

BÀI GIẢNG ĐẶC BIỆT VỀ PHÁP LUẬT 
ĐỜ

I SỐ
N

G CH
O

 N
GƯ

Ờ
I N

H
ẬP CƯ

CHÚNG TÔI ĐÃ KẾT HÔN

01
P A R T

Luật pháp và cuộc sống 
hôn nhân

	

Nghĩa vụ hợp lực
Nghĩa vụ hợp lực là nghĩa vụ của hai vợ chồng 
không quyết định những việc quan trọng một 
mình mà phải cùng nhau thảo luận và giúp 
đỡ lẫn nhau. 
Công việc trong nhà cũng phải hợp lực với nhau.

Nghĩa vụ chung thủy
Nghĩa vụ chung thủy là sau khi kết hôn, vợ 
chồng không được có hành vi không chính 
đáng với người khác giới khác.
Nếu không tuân thủ nghĩa vụ có thể nộp đơn yêu 
cầu bồi thường thiệt hại và trở thành lý do để ly 
hôn qua phán quyết.

Nghĩa vụ cùng chung sống
Nghĩa vụ cùng chung sống là các cặp vợ     
chồng phải cùng chung sống trong một nhà.
Trừ trường hợp có lý do chính đáng bắt buộc phải 
sống riêng tạm thời.

Nghĩa vụ chăm sóc
Nghĩa vụ chăm sóc là nghĩa vụ của các cặp vợ 
chồng sống chung phải đảm bảo cho nhau 
những yếu tố cơ bản cho cuộc sống.
Trường hợp chỉ có một người có thể làm việc   
kiếm tiền, phải chu cấp tiền cho người còn lại đảm   
bảo đời sống.

Nghĩa vụ và quyền lợi của hôn nhân

  Bạo lực gia đình là gì?
■   �Bạo lực gia đình là hành vi gây thiệt hại về thân thể, tinh thần hoặc tài sản giữa 

các thành viên trong gia đình.

  �Khai báo bạo lực gia đình
■   �Nếu phát hiện hoặc bị bạo lực gia đình gọi điện 

khai báo cho Sở cảnh sát (☎112).
■   �Nếu khó nói bằng tiếng Hàn thì liên hệ với Tổng 

đài Danuri (☎1577-1366) yêu cầu được tư vấn và 
hỗ trợ.
- �Điều hành cơ sở sơ tán khẩn cấp cho phụ nữ nhập cư bị 
ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình và bạo lực tình dục, và có 
kết nối hoạt động với các cơ quan hỗ trợ y tế, luật pháp, 
cơ quan kiểm sát và cảnh sát.

loại hình ❶

Bạo lực về thân thể
Đánh vợ hoặc chồng, 
đánh con, v.v.

loại hình ❷

Bạo lực tinh thần, 
tâm lý
Chửi thề, không tôn 
trọng văn hóa nước vợ/ 
chồng, can thiệp, nghi 
ngờ v.v.

loại hình ❸

Bạo lực tình dục

Hành động cưỡng 
bức tình dục

loại hình ❹

Bạo lực về kinh tế
Không cho tiền sinh 
hoạt, chi tiêu không 
hợp lý v.v.

  Những loại hình của bạo lực gia đình

Bạo lực gia đình

Ở Hàn Quốc chồng và vợ đều bình đẳng. Bình đẳng là một quyền hoặc nghĩa vụ có 
nghĩa là không có sự khác biệt và bình đẳng. Do đó, chồng và vợ phải tôn trọng và quý 
trọng lẫn nhau.

Vợ chồng bình đẳngTìm hiểu thêm



4 5

BÀI GIẢNG ĐẶC BIỆT VỀ PHÁP LUẬT 
ĐỜ

I SỐ
N

G CH
O

 N
GƯ

Ờ
I N

H
ẬP CƯ

CHÚNG TÔI ĐÃ KẾT HÔN

02
P A R T

  Khai báo bạo hành trẻ em
■   �Nếu phát hiện hoặc bị bạo hành thì khai báo với Sở cảnh sát(☎112)

  �Khai báo bạo lực học đường 
■   �Nếu phát hiện hoặc bị bạo lực học đường liên hệ 

với trung tâm tiếp nhận khai báo bạo lực học đường �
(☎117).
- �Tiếp nhận khai báo, tư vấn pháp luật bạo lực học đường, điều 
tra và cứu hộ khẩn cấp.

- �Gửi tin nhắn: # 0117 (Miễn phí).
- �Khai báo trực tuyến: An toàn Dream(www.safe182.go.kr)

loại hình ❶

Bạo lực thân thể
Đánh, véo hoặc đẩy 
trong khi nói là chỉ 
đùa thôi 

loại hình ❷

Bạo lực qua mạng 
Mời kết nối bằng tin 
nhắn rồi chửi thề trong 
tin nhắn, đăng bài gây 
ảnh hưởng xấu trên 
mạng xã hội

loại hình ❸

Bạo lực tình dục
Trêu chọc, quấy rối 
tình dục v.v.

loại hình ❹

Bắt nạt
Cố ý né tránh , làm cho 
không thể chơi cùng 
nhau vv

  Những loại hình bạo lực học đường

Trung tâm 
khai báo 

bạo lực học 
đường

117

	
loại hình ❶

Bạo hành về 
thân thể
Đánh, cào, trói, v.v.

loại hình ❷

Bạo hành về tinh 
thần
Ngôn ngữ lăng mạ, so 
sánh với người khác, 
giam giữ

loại hình ❸

Bạo hành tình 
dục
Tất cả các hành vi 
tình dục của người 
lớn với trẻ em

loại hình ❹

Bỏ mặc, �
không chăm sóc
Không cho trẻ em ăn 
uống, điều trị y tế và 
không cho trẻ em đến 
trường

  Những loại hình bạo hành trẻ em

  Bạo hành trẻ em là gì?
■   �Bạo hành trẻ em là những hành vi của người trưởng thành có thể ảnh hưởng đến 

sức khỏe hoặc phúc lợi của trẻ em dưới 18 tuổi hoặc là các hành vi tàn nhẫn hoặc 
bạo lực thể xác, tinh thần, tình dục có thể cản trở sự phát triển bình thường của 
trẻ em.

Bạo hành trẻ em

Pháp luật và con cái
  Bạo lực học đường là gì?

■   �Bạo lực học đường bao gồm các hành vi đối với học sinh ở trong và ngoài trường 
như tấn công gây thương tích,bạo lực, giam giữ, đe dọa, bắt cóc, sỉ nhục làm tổn 
thương danh dự, hăm dọa,ép buộc phải làm sai vặt và bạo lực tình dục,bắt nạt, 
bắt nạt trên mạng internet, thông qua mạng truyền thông lấy những thông tin 
đồi trụy, bạo lực gây thiệt hại về thân thể, tinh thần hoặc tài sản. 

Bạo lực học đường
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   Quyền làm cha, làm mẹ
- Tình trạng, quyền tài sản và trách nhiệm đối với trẻ vị thành niên

   Quyền nuôi dưỡng
- �Quyền hạn nuôi dưỡng con dưới tuổi vị thành niên 

   Chi phí nuôi dưỡng
- �Sau ly hôn người nuôi con yêu cầu người không nuôi con chu cấp chi phí 
nuôi dưỡng đến khi con trưởng thành

   Quyền thăm gặp con
- �Người không chăm sóc con nhỏ có quyền gặp con nhỏ trực tiếp hoặc liên 
lạc qua điện thoại

   Tiền bồi thường
- Yêu cầu người chịu trách nhiệm ly hôn bồi thường cho nỗi đau tinh thần

   Quyền yêu cầu phân chia tài sản
- �Sau ly hôn yêu cầu phân chia tải sản chung được hình thành trong hôn nhân

Chế độ ly hôn của Hàn 
Quốc

  Ly hôn thỏa thuận và ly hôn qua phán quyết trên tòa 
■   �Để kết thúc mối quan hệ hôn nhân thì trong việc ly hôn có ly hôn thỏa thuận và 

ly hôn qua phán quyết trên tòa.
- �Ly hôn thỏa thuận : Vợ chồng thỏa thuận kết thúc hôn nhân. 
- �Ly hôn qua phán quyết trên tòa : Khi có lý do ly hôn thì kết thúc hôn nhân thông qua kiện 
tụng tại tòa án.

Ly hôn thỏa thuận và ly hôn qua phán quyết trên tòa 

Quyền hạn và nghĩa vụ sau ly hônTìm hiểu thêm

Người bạn đời có những hành vi bất chính, ác ý muốn ruồng bỏ, hoặc bị đối xử không 
chính đáng từ bạn đời , từ người bề trên của người đó, hoặc người bề trên của mình bị 
người bạn đời đối xử không chính đáng, hoặc không biết chính xác còn sống hay đã 
chết từ 3 năm trở lên và những lý do quan trọng dẫn đến khó khăn trong việc tiếp tục 
cuộc sống hôn nhân. 

Lý do ly hôn qua phán quyết trên tòaTìm hiểu thêm
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    Tổng đài tư vấn tổng hợp cho người nước ngoài (☎1345)
■      Cung cấp thông tin cuộc sống và dịch vụ tư vấn xuất nhập cảnh・lưu trú bằng tiếng mẹ 

đẻ cho người nước ngoài lưu trú trong nước 
■      Hỗ trợ ngôn ngữ: 20 ngôn ngữ như Hàn Quốc, Trung Quốc, Anh,Việt Nam, Thái Lan, 

Nhật Bản, Mông Cổ, Indonesia, Pháp, Bangladesh, Pakistan, Nga, Nepal, Campuchia, 
Myanmar,  Đức, Tây  Ban Nha, Philippines, Ả Rập, SriLanka

■      Thời gian sử dụng : ngày thường 09:00~22:00 tư vấn điện thoại (nhưng, 18:00~22:00 tư 
vấn bằng tiếng   Hàn, Anh, Trung quốc)

    Công đoàn trợ giúp pháp lý Đại hàn (☎132, www.klac.or.kr) 
■      Ví dụ như tư vấn trợ giúp pháp luật, xác nhận mẫu văn bản luật・tình huống tư vấn, 

đăng ký tư vấn cyber, đặt tư vấn gặp mặt trực tiếp
■      Thời gian sử dụng : Ngày thường 09:00~11:50, 13giờ~17giờ 50phút tư vấn điện thoại

    Sở cảnh sát (☎112, www.police.go.kr)
■      Tiếp nhận báo cáo tội phạm, bạo lực gia đình và lạm dụng trẻ em, an ninh quốc gia, 

phòng chống tội phạm, điều tra tội phạm.
■      Có vai trò đảm bảo an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm, điều tra tội phạm, đảm 

bảo giao thông.
■      Thời gian sử dụng: 24 giờ trên 365 ngày , điện thoại tư vấn

     Trung tâm khai báo bạo lực học đường (☎117, www.safe182.go.kr)

■      Tiếp nhận khai báo bạo lực học đường, điều tra cứu hộ khẩn cấp, tư vấn pháp lý.
■      Thời gian sử dụng: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

    Tổng đài Danuri (☎1577-1366, www.liveinkorea.kr)
■      Điều hành cơ sở sơ tán khẩn cấp cho phụ nữ nhập cư bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình 

và bạo lực tình dục, và có kết nối hoạt động với các cơ quan hỗ trợ y tế, luật pháp, cơ 
quan kiểm sát và cảnh sát.

■      Cung cấp thông tin về giáo dục tiếng Hàn, việc làm, mang thai, chăm sóc và tư vấn trẻ 
em cho các gia đình đa văn 3 hóa và phụ nữ nhập cư.

■      Các ngôn ngữ được hỗ trợ: 13 ngôn ngữ bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Philipin, Mông 
Cổ, Nga, Thái, Campuchia, Nhật, Uzbek, Lào, Nepal, Anh, Hàn Quốc.

■     Thời gian sử dụng: 24 giờ trên 365 ngày , điện thoại tư vấn

Cơ quan có thể nhận 
hỗ trợ
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